
STT Họ và tên MSSV/MSHV Trường Điểm Ghi chú

1 Nguyễn Văn Bông Nam 12520033 ĐH CNTT 12

2 Nguyễn Tiến Đình Nam 12520072 ĐH CNTT 9

3 Nguyễn Lê Minh Hòa Nam 12520144 ĐH CNTT 9

4 Tống Trí Kiên Nam 12520210 ĐH CNTT 10

5 Trần Cao Lâm Nam 12520219 ĐH CNTT 9

6 Đỗ Trần Đại Lộc Nam 12520232 ĐH CNTT 9

7 Nguyễn Chí Nam Nam 12520273 ĐH CNTT 7

8 Nguyễn Cao Thành Nam 12520397 ĐH CNTT 11

9 Lê Nguyễn Hữu Vinh Nam 12520509 ĐH CNTT

10 Lê Xuân Vinh Nam 12520512 ĐH CNTT 10

11 Dương Thị Ngọc Xuân Nữ 12520521 ĐH CNTT 11

12 Nguyễn Minh Chánh Nam 12520544 ĐH CNTT 8

13 Trần Công Danh Nam 12520558 ĐH CNTT

14 Bùi Phan Duy Nam 12520578 ĐH CNTT 7

15 Vũ Phúc Minh Huy Nam 12520608 ĐH CNTT

16 Nguyễn Lê Thành Nhơn Nam 12520664 ĐH CNTT 8

17 Lý Bá Thành Nam 12520714 ĐH CNTT 9

18 Lê Hoàng Phúc Thiện Nam 12520719 ĐH CNTT 11

19 Quách Đức Thọ Nam 12520726 ĐH CNTT 11

20 Nguyễn Thanh Thuận Nam 12520733 ĐH CNTT 10

21 Nguyễn Đỗ Quỳnh Trâm Nam 12520745 ĐH CNTT 10

22 Trần Công Trực Nam 12520757 ĐH CNTT

23 Cao Triệu Vĩ Nam 12520778 ĐH CNTT 11

24 Trần Đạo Nam 12520797 ĐH CNTT 7

25 Đặng Thị Kim Luyến Nữ 12520799 ĐH CNTT 9

26 Vũ Tuấn Anh Nam 12520811 ĐH CNTT 5

27 Hà Huy Đại Nam 12520816 ĐH CNTT 6

28 Trần Đình Hà Nam 12520831 ĐH CNTT 11

29 Phạm Thanh Hiền Nam 12520835 ĐH CNTT 13

30 Vũ Thị Thanh Huệ Nữ 12520850 ĐH CNTT 8

31 Dương Thị Diễm Hương Nữ 12520853 ĐH CNTT 8

32 Nguyễn Ngọc Bảo Long Nam 12520868 ĐH CNTT 10

33 Cao Huỳnh Tân Nam 12520911 ĐH CNTT 5

34 Đào Thắng Nam 12520915 ĐH CNTT 7

35 Trần Văn Trinh Nam 12520924 ĐH CNTT 6

36 Đoàn Văn Vũ Nam 12520942 ĐH CNTT 9

37 Nguyễn Thành Quang Nam 40900031  ĐH TĐT

38 Hà Minh Cảnh Nam 41000253 ĐH BK TPHCM

39 Ngô Tấn Bình Nam 41100293 ĐH BK TPHCM 15 Giải Ba

40 Trần Đức Chung Nam 41100398 ĐH BK TPHCM

41 Nguyễn Thanh Hòa Nam 41101286 ĐH BK TPHCM

42 Phan Ngọc Khiêm Nam 41101614 ĐH BK TPHCM 12

43 Đặng Ngọc Hiệp Nam 41104018  ĐH TĐT 7

44 Nguyễn Như Thành Nam 41104070  ĐH TĐT 10

45 Nguyễn Thành An Nam 41104097  ĐH TĐT
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46 Hoàng Tuấn Anh Nam 41104099  ĐH TĐT

47 Nguyễn Minh Hiếu Nam 41104147  ĐH TĐT 6

48 Trần Công Hòa Nam 41104152  ĐH TĐT

49 Phan Dũng Liêm Nam 41104186  ĐH TĐT

50 Vũ Lộc Nam 41104192  ĐH TĐT 8

51 Nguyễn Văn Tấn Nam 41104237  ĐH TĐT 11

52 Phạm Quan Dũng Nam 41200624 ĐH BK TPHCM 16 Giải Nhất
53 Văn Công Tuấn An Nam 41201054  ĐH TĐT

54 Phạm Đặng Kim Hùng Nam 41201471 ĐH BK TPHCM 14

55 Ngô Hải Long Nam 41201957 ĐH BK TPHCM 13

56 Phạm Hoài Tân Nam 41203308 ĐH BK TPHCM 12

57 Nguyễn Phú Toàn Nam 41203920 ĐH BK TPHCM 14

58 Phạm Trần Thiên Tú Nam 41204372 ĐH BK TPHCM

59 Trần Thị ThanhTrang Nữ 1131110006 ĐH QTMĐ 11

60 Trần Đông An Nam 1151010010 ĐH CNKT TPHCM

61 Nguyễn Huỳnh Thúy An Nữ 1210030001 CĐ PTTH II 12

62 Tạ Đức Huy Nam EEIT2012B17 ĐH Việt Đức

63 Lê Thành Nhân Nam K1202515 ĐH BK TPHCM 8

64 Vũ Mạnh Dương Nam N112102012 HV CNBCVT 11

65 Phan Võ Nguyệt Thanh Nữ N112102029 HV CNBCVT 14

66 Phạm Đăng Lâm Nam 3492 ĐH BK TPHCM

67 Đàm Quang Linh Nam 1120088 ĐH KHTN TPHCM

68 Đặng Vy Long Nam 1120090 ĐH KHTN TPHCM

69 Lê Minh Hải Nam 1220029 ĐH KHTN TPHCM 12

70 Đỗ Ngọc Sang Nam 1220097 ĐH KHTN TPHCM

71 Lén Hồ Xuân Sang Nam 1220098 ĐH KHTN TPHCM

72 Phan Ngọc Tú Nam 1220131 ĐH KHTN TPHCM 7

73 Từ Hoàng Phương Nam 1220296 ĐH KHTN TPHCM

74 Nguyễn Công Tấn Nam 1220327 ĐH KHTN TPHCM

75 Võ Minh Thông Nam 1220349 ĐH KHTN TPHCM

76 Nguyễn Hữu Nhân Nam 1242005 ĐH KHTN TPHCM 13

77 Lê Ngọc Thanh Nam 1520713 ĐH SPKT TPHCM 9

78 Trần Xuân Đức Nam 3372642 RMIT Vietnam

79 Lê Văn Hòa Nam 10224301 ĐH CN TPHCM

80 Nguyễn Chí Thanh Nam 10520400 ĐH CNTT 8

81 Trần Thị Trà Miên Nữ 10917052 ĐH SPKT TPHCM 7

82 Đỗ Văn Hiệp Nam 11119117 ĐH SPKT TPHCM 13

83 Trần Đình Trọng Nam 11119141 ĐH SPKT TPHCM

84 Nguyễn Hoài Hậu Nam 11119171 ĐH SPKT TPHCM

85 Trần Hữu Hưng Nam 11141097 ĐH SPKT TPHCM 15 Giải Ba

86 Thân Thái Thành Nam 11141312 ĐH SPKT TPHCM

87 Bùi Thị Tuyết Duyên Nữ 11141377 ĐH SPKT TPHCM 7

88 Huỳnh Văn An Nam 11520003 ĐH CNTT 13

89 Mai Hùng Ánh Nam 11520015 ĐH CNTT 13

90 Vũ Nguyễn Tâm Châu Nam 11520033 ĐH CNTT 8

91 Trần Phương Chung Nam 11520034 ĐH CNTT 7

92 Mã Thị Đông Nữ 11520065 ĐH CNTT

93 Võ Đại Đồng Nam 11520067 ĐH CNTT 12



94 Võ Văn Đức Nam 11520072 ĐH CNTT 13

95 Dương Thanh Hoà Nam 11520115 ĐH CNTT 9

96 Nguyễn Thế Lai Nam 11520194 ĐH CNTT 6

97 Nguyễn Danh Hoài Lam Nam 11520195 ĐH CNTT 15 Giải Nhì

98 Nguyễn Ngọc Lâm Nam 11520200 ĐH CNTT 5

99 Phạm Quang Linh Nam 11520211 ĐH CNTT

100 Lê Minh Lợi Nam 11520217 ĐH CNTT 6

101 Nguyễn Văn Minh Nam 11520230 ĐH CNTT 7

102 Nguyễn Văn Thể Mỹ Nam 11520234 ĐH CNTT 11

103 Nguyễn Minh Ngọc Nam 11520251 ĐH CNTT

104 Phan Trần Như Ngọc Nữ 11520253 ĐH CNTT

105 Ngô Thái Ngọc Nam 11520254 ĐH CNTT 7

106 Hồ Văn Ninh Nam 11520272 ĐH CNTT 9

107 Nguyễn Xuân Phúc Nam 11520289 ĐH CNTT 10

108 Võ Hữu Tài Nam 11520338 ĐH CNTT 8

109 Phạm Thế Tài Nam 11520341 ĐH CNTT 13

110 Khưu Nhựt Trí Nam 11520429 ĐH CNTT 11

111 Huỳnh Ngọc Tuấn Nam 11520452 ĐH CNTT 5

112 Trần Quốc Tuấn Nam 11520460 ĐH CNTT 12

113 Đinh Thanh Tùng Nam 11520464 ĐH CNTT 9

114 Võ Hữu Vinh Nam 11520479 ĐH CNTT 7

115 Lê Hiển Vinh Nam 11520481 ĐH CNTT 11

116 Nguyễn Văn Bắc Nam 11520513 ĐH CNTT 8

117 Bùi Hải Bằng Nam 11520514 ĐH CNTT 9

118 Vũ Mạnh Cường Nam 11520525 ĐH CNTT

119 Trần Đại Dương Nam 11520537 ĐH CNTT 10

120 Nguyễn Trường Giang Nam 11520540 ĐH CNTT 10

121 Hoàng Trung Hiếu Nam 11520553 ĐH CNTT 8

122 Lê Văn Hòa Nam 11520557 ĐH CNTT 8

123 Lê Quang Vũ Nam 11520696 ĐH CNTT 9

124 Võ Dương Quang Nam 11520709 ĐH CNTT 9

125 Ngô Hiếu Trường Nam 11520711 ĐH CNTT 8

126 Nguyễn Thành Luân Nam 12141129 ĐH SPKT TPHCM

127 Võ Thị Phương Nữ 12141174 ĐH SPKT TPHCM 7

128 Trịnh Quốc Thanh Nam 12141209 ĐH SPKT TPHCM

129 Nguyễn Ngọc Khoa Nam 12141569 ĐH SPKT TPHCM

130 Lê Tiến Sĩ Nam 12141638 ĐH SPKT TPHCM 8


